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THỊ XÃ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN
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NGUỒN TÀI LIỆU ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
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TỶ LỆ 1 : 25 000
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp xã

- Bản đồ quạch chung thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
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DVH DVH
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Đất trồng lúa

nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Địa giới, ranh giới

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Giao thông và các đối tượng liên quan

Cầu

Kè sông

Ðường liên xã

Ðường huyện lộĐất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở tôn giáo Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

Ranh giới đất đô thị

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất
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cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Bến thủy nội địa

Cảng

Trụ sở UBND cấp thị xã

Trụ sở UBND cấp xã, phường

QLQL

TL TL

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 25.842,18 ha)

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
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Khu CN Nam Phổ Yên

Tổng kho Quân sự

Nhà máy Z131

XN vật liểu nổ

Kho C203

Khu công nghiệp Yên Bình

đồng Chũng Ao

Sân TT

NVH Hạ Vụ 1

Trận địa phòng không

Đồng Cây Dù

Đồng Bãi Giữa

Đồng Đầm

Đồng Mục Trường mầm non

Chợ Trám

Chùa Vạn Kim

Trường THCS

NVH Vạn Phú

Trường mầm non

Nhà máy gạch

Trường tiểu học

Trường tiểu học

Trường tiểu học

Trường mầm non

Trường mầm non

Đồng Kèm Bắp

Đồng Núi Muỗm

Đồng Sa Thèn

Đồng Giếng

Đồng Gò Xoan

Đồng Bìa

Đồng Cú

Trại giam T79
Đền Lục Giáp

 gia cầm Thuỵ Phương
TT nghiên cứu

Trường tiểu học

Chùa Hoa Giao

Yên Bình

Khu CN 

Sư đoàn 312

Sư đoàn 312

VINAXUKI

AVINAA

Cụm cảng Đa Phúc

Cầu Nhái

Cầu Viện Than

Bệnh viện quân y 91

Cục Hậu cần

Tổng kho 602
Cty TNHH Mani Hà Nội

TTVH TT XÃ

Trường tiểu học

Đình làng 

HTX Cẩm Na

Đền Đỗ Cận

Mỏ đất núi Choẹt

NVH Đầm Mương 2

Trường mầm non

NVH Xóm 1

NVH Đầm Mương 13

Trường tiểu học

CTy Việt Xuân Mới

Thái Nguyên

CTy TNHH MTCN

NVH xóm Lầy 6

NVH xóm Tân Lập

Sân TT xóm Hồ

Cầu Bến Vạn

Chùa Hương Ấp

Chùa Thù Lâm

Chùa Giã Trung

Chùa Nguyễn Hậu

NVH Yên Trung

Chùa Mãn Tăng

Tr. Tiểu học 1

 Miền Bắc Z131

Khu công nghiệp quốc phòng

Kho T602

Trường tiểu học

NVH xóm Phúc Tài

NVH xóm 5

Trường THCS

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

DVH

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

CQP

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

SKK

SKC

SKC

SKC

SKC

NKH

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKX

LUC

LUC

ONT*

SKC

DVH DBV

DVH

SON

TMD

MNC

MNC

NTS
ONT*

ONT*
LUC

LUC

LUC

BHK

CLN

BHK

BHK

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKC

TMD

PNK

SKC

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

SKK

CQP

CQP

CQP

CAN

BHK

DVH

DGD

DVH

DCH

LUC

DVH

TMD

NTD

SKS

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

LUC LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

BHK

BHK

BHK

RST

RST

RSM

RST

CQP

DTL
DGD

DYT

TSC

DTT

DVH

DTT

DVH

DVH

TON

NTD

NTD

SKX

RST

DBV

TON

ONT*

ONT*ONT*
ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
RST

RST

RST

RST

RSM

RSM
RSM

RSM

RSM

RSM

RPT

RST

RST

RST

RST

RST

RST

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT* ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

SKX

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ONT* ONT*
CLN

CLN

ONT*

ONT*

CLN

DTL

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

TON
DVH

DVH

DVH

DVH

DVH

DVH

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

SKX

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*
ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT* ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKX

SKX

SKX

CLN

CLN

CLN

NKH

CQP

CQP

ONT*

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
RST

RST

RST

RST

LUC

DDT

TON

DGD

TMD

DVH

DVH

ODT

ODT*

ODT*

ODT*

ODT

ODT

ODT*

ODT*

ODT*

ODT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

DVH

SKC

SKCSKC

LUK

LUK

CQP

CQP

DCH

ODT*

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

SKC

SKC

LUC

BHK

BHK

CLN

LUC

LUC

SKK

LUK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

SKC

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

MNC

NTS

MNC

ONT*

ONT*

DVH

BHK

NKH

ONT*

TMD

ODT*

ODT*

ODT*

ODT* ODT*

ODT*

ODT*

ODT*

ODT*
ODT*

ODT*

SKX

SKX

NTD

NTD

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

DYT

CQP

CQP

CQP

CQP

DVH

TSC
DVH

DGD

DVH

ODT*
DXH

DTT

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

TIN

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

CLNCLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ONT*

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
BHK

BHK

BHK

BHK

NKH

NKH

BHK

BHK
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

DRA DRA

DRA SKX

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST RST

RST

RST

RST

RST

SKC

SKC

SKC

RST

RST

DTL

MNC

DTL

NTS

ONT*

ONT*

DVH

DVH

ONT*

LUK

DCH

LUC

BHK

BHK

ONT*

BHK

BHK

NKH

LUK

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC LUC

ONT*

ONT*

LUC
NTD

TMD

TMD

SKC

ONT*

NKH

DVH

CQP
CQP

BHK

ONT*

SKC
SKC

SKC

SKC

ONT*

CLN

BHK

ONT*

LUC

BHK

NTD

SKN

MNC

NTS

LUC

ONT*

ONT*

LUC

ONT*

ONT* SKK

SKK

ONT*
ONT*

ONT*

LUC

MNC

ONT*

LUC

ONT*

CLN

ONT*

LUC

SKK

TIN

DTT

ONT*
ONT*

ONT*

TMD

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUC
LUC

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*DGD

TON

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

LUC

CQP

NTS

ONT*

LUC

ONT*

LUC

SKC

TON

ONT*

LUC

LUC
LUK

NKH

LUK

NTS

ONT*

SKN

TMD

DGD

LUC

ONT*

LUC

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

CQP

LUC

LUC

ONT*

SKX

LUC
MNC

LUC

DGD

DYT

CLN

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

DNL

ONT*

ONT*

DTT

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

SKX

ODT*

DVH

DVH

SKC

CQP

SKC

SKC

DVH DVH

DVH

SKX

NTS

NTS

NTS

DVH

DVH

DCH

TIN

DVH

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
CLN

CLN

CLN

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

NTD

BHK

BHK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTD

ONT*

LUK

LUC

LUC

ONT*

ONT*

SKX

SKX

SKX

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUC

BHK

DGD

DVH

DVHNTD

NTD
DVH

DTT

DGD
DGD

DGD

DVH

DVH

DGD

DVH

DVH

TIN

TON

TIN

TON

DVH

TON

TON

TIN

TON

TIN

TIN

TIN

TIN

Chùa Di

DGD

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT* ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLNONT*

ONT*

NTD

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

BHK

BHK

LUK

ONT*

LUK

CLN

CLN

ONT*

LUK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

LUK

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

DTS
DGD

DVH

TON

DGD

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RPM

RPN

RPT

CQP

CQP

CQP

RST

CLN

CLN

LUC

ONT*

CLN

SKS
BHK

CLN
TIN

CLN

ONT*
LUC LUC

CLN

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

RST

RST

RST

RST

RST

LUC

RST

RST

RSM

RSM

NKH

CLN

SKX

LUC

NKH

CLN

LUC

ONT*

RST

LUC

ONT*
CLN

LUC

BHK
LUC

CLN BHK

LUCCLN

CLN

LUC

ONT*

CLN

CLN
LUC

LUC

ONT*

RSTCLN

CLN ONT*

LUC

ONT*

RPM

DTL

RST

ONT*
DVH

NKH

CLN LUC

ONT*

ONT*

CLNLUC

RST

CLN

RST

ONT*

CLN

CLN

ONT*

NTS

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

CLN

ONT*
ONT*

ONT*

CLN

DVH

RST

BHK

ONT*

ONT*

CLN
BHK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT*

RST

ONT*

NTD

LUC

CLN

ONT*

ONT*

LUK

CLN
RST

CLN

CLN

RST

RST

CLN

LUC

LUK

RST

RST

CLN

CLN

CLN

BHK

LUC

LUC

RST

ONT*

CLN

CLN

ONT*ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

BHK

ONT*

BHK

ONT*

ONT*

CLN CLN

ONT*ONT*

LUCRST
RST

RST
CLN

ONT*

CLN

CLN

RPT

RPT

RST

CLN

CLN

CLN

ONT*
RST

RST

RST

RST
CLN

CLN

LUK

RST

CLN

CLN

CLN

CLN
LUC

ONT*

CLN

CLN

ONT*

RST

ONT*

ONT*

CLN

CLN
NTS

ONT*

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

LUK

ONT*

ONT*

ONT*

RSTLUK

LUC

LUC

CLN

CLN

LUC

TIN

CLN

CLN

ONT*

RST

CLN

ONT*

RST

CLN

NTD

ONT*
LUK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DGD

DGD

DVH

DVH

DGD

ONT*

ONT*

CLN

CLN

CLN

RST
RST

RST

RST

LUC

ONT*

ONT*

CLN

CLN BHK

CLN

CLN

Nhà máy Z131

Nhà máy Z131

Công ty TNHH Trường Phát

RPT

RPT

RPT
RPT

RPT

LUC

LUC

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

CQP

CQP

SKK

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

SKK

ONT*

RST

ONT*

ONT*
ONT*

ONT* ONT*

RST
ONT*

CLN
LUC

LUC
ONT*

ONT*

LUC
ONT*

LUC
ONT*

SKX

LUC

LUC

LUC

ONT*

LUC

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT*

LUC

LUC

LUC
LUC

BHK

LUC

NTD

BHK

ONT*

ONT*

ONT*

DGD

ONT*

ONT*

ONT*ONT*
ONT*

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

RST

LUC

CLN

LUC

LUC

LUC

ONT*

ONT*

LUC

LUC

LUC

ONT*

ONT*

BHK

LUC

LUC

CLN

ONT*

ONT*

ONT*

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 3
 M

Ớ
I 
H

N
 -
 T

N

ĐT.266

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 3

DTL

ONT*

LUC

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

ONT*

Cầu Đa Phúc

ONT*

ONT*

Đường Lý Nam Đế

ONT*

ONT* ONT*

ONT*
ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*
ONT*

ONT*
ONT*

ONT*ONT* ONT*

ONT*ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ONT*

ĐT.261B

Đ
T
.2
61

B

ĐT.261B

TMD

ONT*

LUC

ONT*

LUC

LUC

DGD

DGD

ONT*

HUYỆN PHÚ BÌNH

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

HUYỆN ĐẠI TỪ

DGD

Khu du lịch sinh thái

Đ
ư

ờ
n
g
 s

ắ
t 

H
à
 T

h
á
i

Nhà máy SX gạch

LUC

LUC

LUC

DGD

DTT
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Đình Giã Thù
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Đền miếu Mưa

TỈNH VĨNH PHÚC

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỈNH BẮC GIANG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

HUYỆN ĐỒNG HỶ

HUYỆN PHÚ BÌNH

THỊ XÃ PHỔ YÊN

TP. HÀ NỘI
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TỈNH BẮC GIANG
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HUYỆN ĐẠI TỪ

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TỈNH BẮC KẠN

HUYỆN VÕ NHAI

TP . SÔNG CÔNG

TP . THÁI NGUYÊN

 LẠNG SƠN
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CHỦ TỊCH

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

GIÁM ĐỐC

TỈNH THÁI NGUYÊN
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày... tháng ... năm 2021 Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2021 Thị xã Phổ Yên, ngày ... tháng ... năm 2021 Hà Nội, ngày... tháng ... năm 2021
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